
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 24 ngõ 27, tập thể H26 Bộ Công An, đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 
NGÂN HÀNG TOÀN CẦU

0108341559

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Nhóm này gồm:  
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BANK GLOBAL INVESTMENT 
CONSTRUCTION AND SERVICE REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BANK GLOBAL.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888.681.882
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;  
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;  
- Bán lẻ nhạc cụ; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;  
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu

4759

3. Xây dựng công trình công ích 4220

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

5. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Nhóm này gồm: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; 
- Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; 
- Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí; 
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; 
- Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; 
- Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình ảnh

4789

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Nhóm này gồm: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 
Nhóm này cũng gồm: Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp 
đường, các cơ sở hạ tầng công)

4290

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Bán buôn đồ uống 4633
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10. Cơ sở lưu trú khác
Nhóm này gồm: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc 
dài hạn là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể 
như ký túc xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; 
nhà trọ, nhà tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người 
lao động nước ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên 
xe lưu động, lều trại du lịch

5590

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà,

4390

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Nhóm này gồm: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau), 
+ Làm dưới dạng rời, 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động dịch vụ theo khế ước hoặc hợp đồng, theo yêu cầu 
để phục vụ cho hoạt động khai thác được phân vào ngành 05, 
07 và 08; 
- Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng theo 
phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại 
nơi thăm dò; 
- Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; 
- Hoạt động khoan thử và đào thử

0990

18. Sản xuất giày dép 1520
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19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại

4610

20. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất

4520

23. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

24. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

25. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

26. Dịch vụ liên quan đến in 1812

27. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Đồ ngũ kim; 
- Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Máy cắt cỏ; 
- Phòng tắm hơi

4752
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29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Xây dựng nhà các loại 4100

34. Phá dỡ 4311

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Nhóm này gồm: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

37. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Nhóm này gồm: 
- Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ 
thể: 
+ Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, 
+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại 
nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, 
+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá… 
+ Cầu thang, hàng rào chắn, 
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc, 
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. 
- Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, 
chủ yếu bằng gỗ;
- Sản xuất nhà gỗ di động; 
- Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân)

1622

38. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

40. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới 
và loại đã qua sử dụng

4511

41. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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22.000.000.000 VNĐ

42. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810(Chính)

43. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
Tư vấn, môi giới bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

44. Sửa chữa thiết bị điện 3314

45. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ 
phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

46. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

47. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Nhóm này gồm: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀM THỊ 
HIỀN             

Số 14 thôn Phú 
Mỹ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 440.000 4.400.000.000 20,000

Cổ phần 
phổ 
thông

440.000 4.400.000.000 20,000

0341830000
88

2 NGUYỄN THỊ 
DIỆU LINH       
    

Số 44, ngõ 80 
đường Hoàng Đạo 
Thành, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

440.000 4.400.000.000 20,000

Tổng số 440.000 4.400.000.000 20,000

0301800043
59

3 ĐINH ANH 
KIÊN           

Số 6D ngõ 68/ 
102 tổ 2, đường 
Quan Hoa, 
Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

440.000 4.400.000.000 20,000

Tổng số 440.000 4.400.000.000 20,000

012528792

4 LÊ VĂN TÂN   
          

Thôn Anh Vân, 
Xã Tân Lập, 
Huyện Bá Thước, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

110.000 1.100.000.000 5,000

Tổng số 110.000 1.100.000.000 5,000

172955256 

5 MAI ĐỨC 
TRUNG

số 185 tổ dân phố 
Tân Mới, Phường 
Phố Cò, Thành 
phố Sông Công, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

770.000 7.700.000.000 35,000

Tổng số 770.000 7.700.000.000 35,000

090871128

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       090871128
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 185 tổ dân phố Tân Mới, Phường Phố Cò, Thành 
phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15, ngõ số 4, đường Cao Trung, thôn Cao Trung, Xã Đức Giang, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI ĐỨC TRUNG Nam

26/01/1983 Kinh Việt Nam

26/03/2014 Công an tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

8/8Thời gian đăng từ ngày 27/06/2018 đến ngày 27/07/2018


